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Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
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KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


Thực hiện Công văn số 1028/BTNMT-KH ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2016 như sau:

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TỈNH SƠN LA NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
1. Công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về công tác bảo vệ môi trường. 
Trong năm 2014 và năm 2015, UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức thực hiện, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời để tổ chức các văn bản chỉ đạo của Trung ương. UBND tỉnh đã kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 và năm 2014, Luật Đa dạng sinh học trên các lĩnh vực: Ban hành văn bản chỉ đạo, thực hiện; xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về môi trường; thẩm định môi trường các dự án đầu tư; củng cố tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh, huyện; thanh kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, chất thải rắn, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; phòng ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của tỉnh. Các cấp, các ngành thuộc tỉnh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tuy nhiên một số nhiệm vụ triển khai còn chậm như: Việc khắc phục các tồn đọng trong công tác thanh tra, kiểm tra; công tác xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
2. Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường

2.1. Kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Công văn số 4249/BTNMT-TCMT ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; Công văn số 1140/BTNMT-TCMT ngày 03 tháng 4 năm 2015 về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với các dự án đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành: Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2014 thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sơn La đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản: Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 14 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2013 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NĐ-CP ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và các văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường; về xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với bãi chôn lấp chất thải các huyện, thành phố; về đẩy mạnh xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg và Quyết định số 166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ,...

2.2. Kết quả các nhiệm vụ cụ thể

- UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án về bảo vệ môi trường như: Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2014, năm 2015; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; đào tạo, tuyên truyền phổ biến pháp luật và phối hợp liên ngành về bảo vệ môi trường; Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015; hiện trạng và biện pháp bảo vệ môi trường các hồ chứa nước tỉnh Sơn La; hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La; cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn; cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La; cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên; cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên; đầu tư hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp; đầu tư hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi.

- Các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn đô thị, y tế đã và đang được triển khai đẩy nhanh tiến độ như: Dự án xử lý chất thải rắn tại thành phố Sơn La; dự án khu đô thị suối Nậm La (hợp phần kè nắn suối và thoát nước thải); dự án thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Sơn La, thị trấn Mộc Châu; dự án đầu tư xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại các huyện trong tỉnh. 

- Năm 2014, thẩm định và phê duyệt: 24 Báo cáo đánh giá tác động môi trường; 12 đề án bảo vệ môi trường chi tiết của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; cấp Giấy xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường cho 10 cơ sở; xác nhận khoảng 200 cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các cam kết về bảo vệ môi trường đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường năm 2014: 45 cơ sở tập trung chủ yếu vào các công trình thủy điện, khai thác mỏ và các cơ sở có tiềm năng ô nhiễm; năm 2015 đang tổ chức thực hiện theo các nội dung: Kiểm soát việc thực hiện các yêu cầu đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã phê duyệt; điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải, lượng phát sinh, tải lượng của các dự án. Đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường của các dự án đã thẩm định, đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường; đánh giá những mặt được, những tồn tại của Chủ đầu tư trong việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

- Trong năm 2014 và năm 2015 đã tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng về môi trường đối với các cơ sở như: Nhà máy khai thác, chế biến khoáng sản đồng Sao Tua tại Mộc Châu; nhà máy đường Mai Sơn; nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn; nhà máy chế biến, luyện kim loại đồng tại Phù Yên; các cơ sở chế biến cà phê vùng đầu nguồn nước cấp cho thành phố Sơn La.

- Năm 2015 đã đưa Dự án khu xử lý chất thải rắn thành phố công suất 80 tấn CTR/ngày đi vào hoạt động thay thế việc chôn lấp thủ công tại bãi rác bản Khoang xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La.

- Lập và triển khai các dự án về bảo tồn đa dạng sinh học như: Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại các xã Mường Bang, Mường Do, Mường Lang, Tường Phong, huyện Phù Yên. Lập và triển khai các dự án Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khu rừng đặc dụng: Copia, Xuân Nha, Sốp Cộp, Tà Xùa, xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Mường La.

Đánh giá chung: Các nhiệm vụ cụ thể đã được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực: Quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường (thẩm định, kiểm soát ô nhiễm, thanh kiểm tra...); tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết những điểm nóng về môi trường; xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn tại các đô thị; bảo tồn đa dạng sinh học.

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 VÀ NĂM 2015
1. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu môi trường

Kết quả cụ thể các chỉ tiêu về môi trường được thể hiện tại Phụ lục số 01.

- Nhóm các chỉ tiêu đạt yêu cầu theo kế hoạch bao gồm: Tỷ lệ độ che phủ rừng; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý.

- Nhóm các chỉ tiêu đạt còn thấp: Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn.

2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 và năm 2015

Năm 2014: Nhiệm vụ chuyên môn (gồm 03 dự án chuyển tiếp); hỗ trợ chất thải và xử lý ô nhiễm môi trường (03 nhiệm vụ chuyển tiếp). Năm 2015 nhiệm vụ chuyên môn (gồm 01 dự án chuyển tiếp; 08 nhiệm vụ mở mới); hỗ trợ chất thải và xử lý ô nhiễm môi trường (07 nhiệm vụ chuyển tiếp; 01 nhiệm vụ mở mới), kết quả như sau:

- Các nhiệm vụ, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện:

+ Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2010 - 2015 (được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 536/QĐ-UBND, kinh phí 909 triệu đồng); hiện nay đã ký với đơn vị tư vấn để thực hiện; kết quả đã có dự thảo báo cáo đang hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt.
+ Hiện trạng và biện pháp bảo vệ môi trường các hồ chứa nước tỉnh Sơn La (kinh phí thực hiện 1.200 triệu đồng, hiện nay đang lập đề cương, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt).
+ Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La (kinh phí 792 triệu đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương dự toán tại Quyết định số 1258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015), hiện đang triển khai thực hiện. 

+ Nhiệm vụ lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường các khu, điểm tái định cư công trình thủy điện Sơn La: Tổng vốn được giao 400 triệu đồng, hiện đang lập đề cương, dự toán trình UBND tỉnh phê duyệt.
+ Nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường: Kinh phí chưa được giao, hiện đang giao lập kế hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn: Kinh phí thực hiện 13.373,2 triệu đồng; công suất 72 m3 nước thải/ngày đêm; hiện đã xây xong nhà đốt chất thải rắn, đang lắp đặt, thi công hệ thống xử lý nước thải, ước tính khối lượng đạt 80% khối lượng.

+ Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La: Kinh phí 9.200,1 triệu đồng; công suất 60 m3 nước thải/ngày đêm.
+ Cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại  Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên: Kinh phí 10.548,7 triệu đồng; công suất 60 m3 nước thải/ngày đêm; hiện đã xây xong nhà đốt chất thải rắn, đang lắp đặt, thi công hệ thống xử lý nước thải, ước tính khối lượng đạt 40% khối lượng.
+ Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên: Kinh phí 2.338.400.000 đồng; tiến độ đạt 50% khối lượng.

- Dự án do UBND huyện Sốp Cộp làm Chủ đầu tư: Dự án đầu tư hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Sốp Cộp: Tổng kinh phí 10.248,2 triệu đồng (đã phân bổ 4.174 triệu đồng); hiện đã hoàn thành 100% khối lượng và đang đưa vào vận hành thử nghiệm.

- Nhiệm vụ, dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư: Gồm 12 dự án, trong đó 03 dự án chuyển tiếp và 09 dự án lập mới; tổng kinh phí thực hiện năm 2014: 1.914 triệu đồng, năm 2015 ước thực hiện 9.572 triệu đồng (các dự án: Lập dự án Khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực Sông Đà tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; lập dự án khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực Sông Mã tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học rừng đặc dụng Tà Xùa, Copia, Xuân Nha, Sốp Cộp; thu gom, tiêu hủy triệt để toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật cần tiêu hủy; thuê đơn vị được cấp phép thực hiện tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình; thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn 1 huyện; hỗ trợ bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn). 

- Nhiệm vụ, dự án do Sở Công thương thực hiện: 03 nhiệm vụ, dự án với kinh phí thực hiện năm 2014: 230 triệu đồng, năm 2015 dự kiến thực hiện 550 triệu đồng (Tập huấn nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường ngành Công thương; kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường; kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý an toàn đập và mức độ an toàn đập của các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; đánh giá hiện trạng môi trường tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La).
- Dự án do Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện: Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại các xã Mường Bang, Mường Do, Mường Lang, Tường Phong, huyện Phù Yên tỉnh Sơn La (kinh phí 497 triệu đồng, thời gian thực hiện: 2014 - 2015; đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành, dự kiến nghiệm thu trong tháng 8 năm 2015).

(Chi tiết được thể hiện tại Phụ lục số 02: Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường năm 2014 và năm 2015.)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 và năm 2015
3.1. Thu ngân sách

- Ước thu ngân sách từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: 4.000,0 triệu đồng.
- Ước thu ngân sách đối với phí nước thải công nghiệp: 40,0 triệu đồng.
- Ước thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 80 triệu đồng.
- Ước thuế, phí bảo vệ môi trường khác: 10.000 triệu đồng.

Đánh giá chung: Việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải được thực hiện tốt; việc thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn hiện chưa được triển khai.

3.2. Chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2015.
3.2.1. Tổng dự toán chi ngân sách (nguồn ngân sách địa phương).
Tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường (nguồn ngân sách địa phương) tỉnh Sơn La năm 2015: 63.165,0 triệu đồng.

3.2.2. Kinh phí hỗ trợ từ Trung ương (ngân sách Trung ương).
Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực công ích: 21.884,0 triệu đồng.
4. Đánh giá chung

4.1. Thuận lợi

Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La luôn được sự quan tâm, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương; sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Đặc biệt là các vấn đề về kiểm tra, xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng như giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường của nhà máy Đường Mai Sơn, nhà máy tinh bột sắn Sơn La, các Bệnh viện Đa khoa trên địa bàn tỉnh... 

UBND tỉnh đã ban hành và chỉ đạo bằng văn bản và thông qua hội nghị triển khai các biện pháp, giải pháp tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, tăng cường chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, các biện pháp và giải pháp bảo vệ môi trường cụ thể qua các quyết định, kế hoạch, văn bản chỉ đạo. Đến nay bộ máy quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường của Sơn La đã từng bước đi vào ổn định, trình độ chuyên môn của cán bộ quản lý được nâng cao.

4.2. Những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai
- Năm 2014: Kế hoạch và dự toán ngân sách được ban hành dưới dạng Kế hoạch của UBND tỉnh; năm 2015 được ban hành dưới dạng Quyết định của UBND tỉnh. Một số tồn tại trong quá trình lập kế hoạch và bố trí dự toán ngân sách đó là: Chưa chủ động đề xuất phân bổ số kiểm tra chi sự nghiệp môi trường để trình UBND cùng cấp thông báo cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc; việc tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách để báo cáo UBND trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định chưa thống nhất giữa các cơ quan tham mưu; mục chi ngân sách sự nghiệp trình UBND, HĐND tỉnh còn chưa rõ ràng (còn trùng lặp giữa chi sự nghiệp môi trường với chi sự nghiệp tài nguyên và môi trường, chi sự nghiệp kinh tế); cơ quan lập kế hoạch chưa nhận được chỉ tiêu hướng dẫn chi sự nghiệp môi trường do Bộ Tài chính thông báo để làm cơ sở lập kế hoạch..

- Còn thiếu nhiều định mức kinh tế kỹ thuật trong quá trình xây dựng dự toán cho các nhiệm vụ, dự án về môi trường, do vậy việc xây dựng dự toán kinh phí cho các nhiệm vụ chi chưa chính xác.

- Trong kế hoạch chi ngân sách của tỉnh hàng năm đã phân bổ cho cấp huyện tự chủ trong quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường để thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuy nhiên việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường ở cấp huyện chưa được quan tâm, tập trung để giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm ở cấp huyện về môi trường. Một số huyện kinh phí chưa được phân bổ cụ thể cho phòng Tài nguyên và Môi trường; việc sử dụng chủ yếu cấp cho hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn dẫn đến hoạt động thường xuyên về bảo vệ môi trường của phòng Tài nguyên và Môi trường không đủ kinh phí hoạt động.

- Sự tham gia của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố còn hạn chế: Việc đánh giá thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách còn sơ sài; việc xây dựng kế hoạch và dự toán chưa bám sát các nhiệm vụ trọng tâm về môi trường của ngành và địa phương, dẫn đến khó khăn trong công tác đánh giá tình hình thực hiện cũng như lập kế hoạch và dự toán kinh phí cho năm tiếp theo.

Phần thứ II

KẾ HOẠCH  BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2016

I. KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

1. Hỗ trợ, xử lý các điểm gây ô nhiễm môi trường bức xúc ở tỉnh
- Đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thực hiện việc vận hành thử nghiệm, kiểm tra, xác nhận, đưa vào vận hành đối với hệ thống xử lý môi trường đã được đầu tư tại 6 bệnh viện (các bệnh viện Lao và bệnh Phổi, các Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên, Mai Sơn, Thuận Châu, Sốp Cộp, Mường La); tiếp tục đầu tư hệ thống xử lý chất thải rắn tại 02 Bệnh viện Thuận Châu, Mường La; lập dự án đầu tư chất thải rắn và nước thải tại 04 Bệnh viện Mộc Châu, Thảo nguyên, Yên Châu, Tâm thần; đánh giá, khảo sát, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường tại các Bệnh viện Sông Mã, Yên Châu, cụm Bệnh viện Phong và Da liễu; xử lý chất thải rắn tại bãi rác bản Khoang, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La. Lập thủ tục đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý ô nhiễm tại 08 cơ sở (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa các huyện Quỳnh Nhai, Phù Yên, Bắc Yên, Sốp Cộp, Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Mai Sơn; Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh).

- Xử lý dứt điểm ô nhiễm môi trường gây bức xúc: Ô nhiễm vùng đầu nguồn nước cấp của thành phố; Nhà máy tinh bột sắn Mai Sơn, khai thác chì, kẽm huyện Phù Yên, khai thác cát, vàng Sông Mã, khai thác chế biến quặng đồng tại Phù Yên.

- Điều tra, đánh giá, áp dụng các giải pháp quản lý tổng hợp ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tại các vùng nông thôn và ngoài đô thị như: Ô nhiễm do sản xuất dong, sắn, cà phê bằng phương pháp ướt; ô nhiễm do nước thải, chất thải rắn, mùi do chăn nuôi tại khu vực nông thôn; ô nhiễm do chất thải rắn sinh hoạt tại vùng nông thôn; ô nhiễm do sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật; ô nhiễm do chăn nuôi gia súc tại gầm sàn của các nhà sản; ô nhiễm do chưa có hố xí chưa hợp vệ sinh; ô nhiễm nguồn nước do thả rông gia súc; các điểm gây sạt lở lũ ống, lũ quét tại các vùng nông thôn.

- Lập và tổ chức thực hiện các dự án: Xây dựng khu tái chế và xử lý chất thải nguy hại tập trung; tiêu huỷ thuốc bảo vệ thực vật; lập danh mục, xây dựng lộ trình xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Sơn La; dự án thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Mộc Châu; dự án thí điểm áp dụng lò đốt chất thải sinh hoạt tại một số huyện trong tỉnh.

2. Phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi trường

Áp dụng các giải pháp quản lý tổng hợp: Kế hoạch, quy hoạch, đánh giá hiện trạng, khoa học công nghệ, đầu tư tài chính, tuyên truyền giáo dục, thanh tra, kiểm tra nhằm nâng cao các chỉ tiêu môi trường còn thấp hoặc đã đạt nhưng chưa bền vững như: Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy; số bãi chôn lấp chất thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và hợp vệ sinh; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn; tỷ lệ nông thôn mới đạt tiêu chí về môi trường; chất lượng rừng; tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom; tỷ lệ diện tích đất cây xanh công cộng trong các đô thị, khu dân cư.

- Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các Bộ, Ngành và UBND tỉnh; hoàn thành các dự án theo kế hoạch trong năm 2015, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong năm 2016 đã được giao theo Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2015 đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: 
Lập dự án khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực Sông Đà tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; lập dự án khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực Sông Mã tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020; quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học rừng đặc dụng Tà Xùa, Copia, Xuân Nha, Sốp Cộp; thu gom, tiêu hủy triệt để toàn bộ thuốc bảo vệ thực vật cần tiêu hủy; thực hiện tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy trình. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông lâm thủy sản theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị  số 10/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015. Đưa các nhiệm vụ, dự án, đề án vào kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016. 

- Tăng cường công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động, Đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra, xác nhận công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án, lập thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm, kiểm soát về môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt trú trọng đến các loại hình dự án: Khai thác, chế biến khoáng sản; dự án thuỷ điện vừa và nhỏ; chế biến nông, lâm sản; các dự án nằm xen lẫn khu dân cư; các dự án thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; các bãi chôn lấp chất thải rắn trong toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Xây dựng một số mô hình cộng đồng tự quản lý môi trường tại vùng nông thôn, khu, điểm tái định cư thủy điện Sơn La; bảo vệ môi trường tại các làng nghề; nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật xử lý rác thải nông thôn; trong sản xuất chế biến dong, sắn, cà phê; tăng cường cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; nâng số hộ có hố xí hợp vệ sinh; vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, nghĩa trang đảm bảo môi trường; tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn; chống xói mòn đất, canh tác hợp lý bảo vệ đất và tăng cường quản lý hoá chất bảo vệ thực vật. Trồng rừng phòng hộ, khoanh nuôi, bảo vệ rừng vùng đầu nguồn mó nước, sông, suối, công trình thủy điện vừa và nhỏ; trồng rừng dọc hành lang giao thông và rừng lâm viên các đô thị. Đẩy mạnh việc thực hiện tiêu chí bảo vệ môi trường đối với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

- Thực hiện quan trắc môi trường của tỉnh năm 2016 theo quy hoạch quan trắc môi trường tỉnh Sơn La đã được phê duyệt. Hoàn thiện và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đối với các hồ chứa trên địa bàn tỉnh, các dự án khai thác khoáng sản. Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012.

3. Quản lý chất thải
- Tăng cường quản lý Nhà nước về chất thải rắn, nước thải, chất thải nguy hại thông qua các hoạt động thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm, kiểm soát ô nhiễm đối với các dự án đầu tư và cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ.

- Tổ chức thực hiện Quyết định số 2938/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Sơn La đến năm 2020. Trong đó tập trung vào việc quy hoạch, xây dựng hệ thống thu gom, nước thải, chất thải rắn tại các đô thị, áp dụng thử nghiệm mô hình xử lý chất thải rắn bằng lò đốt hai cấp, đánh giá tính hiệu quả của phương án; áp dụng thử nghiệm xử lý mùi bằng dung dịch hoạt hóa, điện hóa, công nghệ điều chế và phun sương dung dịch khử mùi; xử lý nước thải bằng công nghệ phù hợp với điều kiện của tỉnh (phương pháp lọc sinh học nhỏ giọt).

- Hỗ trợ vận hành hệ thống: Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; vận hành lò đốt và hệ thống xử lý chất thải y tế; vận hành hệ thống chôn lấp chất thải hợp vệ sinh; xử lý chất thải nguy hại.

- Lập dự án tái chế và xử lý chất thải nguy hại tập trung tại Sơn La.

4. Bảo vệ đa dạng sinh học

Thực hiện các dự án: Dự án bảo vệ môi trường lưu vực Sông Đà và Sông Mã; tiếp tục thực hiện điều tra, đánh giá, khảo sát bảo tồn đa dang sinh học 04 khu rừng đặc dụng của tỉnh (Xuân Nha, Sốp Cộp, Tà Xùa, Copia, Mường La) đang được triển khai thực hiện theo tiến độ.

Xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động về bảo vệ đa dạng sinh học; rà soát, bổ sung quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học đối với khu rừng thuộc các xã Mường Bang, Mường Do, Mường Lang, Tường Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La; triển khai việc xác lập khu bảo tồn thiên nhiên Mường La; xây dựng kế hoạch hành động về đa dạng sinh học của tỉnh; điều tra, đánh giá các sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường năng lực quản lý môi trường 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao cho một cơ quan đầu mối để tổ chức thực hiện chung cho toàn tỉnh, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả. Tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường đã ký kết giữa ngành Tài nguyên và Môi trường với các ngành khác, các tổ chức đoàn thể và cơ quan truyền thông đại chúng. Tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ nhằm tăng cường năng lực quản lý Nhà nước về môi trường cho cấp huyện và cấp xã theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định của Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực thuộc tăng cường năng lực quản lý Nhà nước: Tăng cường biên chế sự nghiệp môi trường; bố trí kinh phí sự nghiệp môi trường để thu thập, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin tài nguyên môi trường; tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở cho Chi cục Bảo vệ Môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường; kiện toàn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh.
- Kinh phí sự nghiệp môi trường phân bổ cho các cấp ngay từ đầu kỳ kế hoạch, có hướng dẫn chi triển khai các hoạt động sự nghiệp môi trường.

6. Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, từ đó tham mưu, đề xuất, kiến nghị và xử lý nghiêm các tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Nắm tình hình và điều tra cơ bản toàn bộ các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại tài nguyên môi trường. Triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến tài nguyên và môi trường.

- Xác định các tổ chức, cá nhân có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, khu vực bị suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường và nguồn gốc, mức độ, phạm vi ảnh hưởng xấu đến tài nguyên môi trường.

7. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường

- Phát động phong trào thi đua về bảo vệ môi trường một cách thường xuyên, liên tục; xây dựng các chương trình truyền thông, các chuyên mục, phóng sự về môi trường; tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; tổ chức các hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường... Hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền thường xuyên về công tác bảo vệ môi trường.

- Khảo sát, đánh giá, áp dụng thử các mô hình cộng đồng tự quản lý môi trường trong canh tác nông nghiệp bền vững, sản xuất chăn nuôi thân thiện môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thu gom và xử lý rác thải, nước thải, chất thải sinh hoạt, hóa chất bảo vệ thực vật, quản lý nghĩa trang, nguồn nước, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ rừng, chống xói mòn đất, canh tác trên đất dốc.

- Khảo sát, đánh giá, áp dụng thử nghiệm mô hình xã hội hóa bảo vệ môi trường trong công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt khu vực đô thị, thị trấn, thị tứ.

- Nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư. Chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và xây dựng kế hoạch thực hiện theo quy định của pháp luật  phù hợp với phương án sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.

II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

1. Thu ngân sách

- Thu ngân sách từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt: 4.000,0 triệu đồng.
- Thu ngân sách từ phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 150,0 triệu đồng.
2. Chi ngân sách

Tổng dự toán chi sự nghiệp môi trường tỉnh Sơn La năm 2016: 83.918,0 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 64.965,0 triệu đồng.

- Ngân sách Trung ương đề nghị hỗ trợ 18.953,0 triệu đồng.

3. Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao
Hỗ trợ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực công ích; kinh phí 18.953,0 triệu đồng.

4. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn
Nhiệm vụ chuyên môn: 4.509,0 triệu đồng cho 02 nhiệm vụ chuyển tiếp (909,0 triệu đồng) và 05 nhiệm vụ mở mới (3.600,0 triệu đồng).

5. Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên
Tổng kinh phí: 12.000,0 triệu đồng cho 09 nội dung chi (cho 20 nhiệm vụ cụ thể).

6. Hỗ trợ quản lý chất thải và ô nhiễm môi trường

Tổng số: 34.956,0 triệu đồng, trong đó: 5 nhiệm vụ chuyển tiếp, kinh phí: 4.612,0 triệu đồng; nhiệm vụ mở mới: 9 nhiệm vụ, kinh phí: 28.844,0 triệu đồng.

Kinh phí dự phòng: 13.500,0 triệu đồng.
7. Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn Trung ương cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực công ích
- Kinh phí đề nghị hỗ trợ từ Trung ương năm 2016: 18.953,0 triệu đồng.

- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đề nghị hỗ trợ kinh phí: Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu; Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu; Bệnh viện Tâm thần Sơn La; xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác bản Khoang, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

(Nội dung chi tiết được thể hiện tại Phụ lục số 03: Tổng hợp các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La năm 2016).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 của tỉnh là một bộ phận được tổng hợp chung trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2016 của tỉnh.

- Giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ tổng hợp kế hoạch, cân đối tài chính trình cấp có thẩm quyền để giao cho các sở, ban, ngành, huyện, thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thực hiện; tiến hành hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Sở Tài chính tổng hợp chi ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2016 vào dự toán chi ngân sách để báo cáo UBDN trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.

- Các cơ quan, tổ chức phải sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường đúng mục đích, đúng chế độ, chịu sự kiểm tra kiểm soát của cơ quan chức năng có thẩm quyền và quyết toán kinh phí đã sử dụng, thực hiện chế độ công khai ngân sách theo quy định hiện hành.

- Kế hoạch và dự toán ngân sách là cơ sở cho phép các chủ đầu tư lập các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao. Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ, căn cứ Quyết định này lập đề cương, dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Đối với các đề án, dự án về bảo vệ môi trường phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới đủ điều kiện để bố trí kinh phí và triển khai thực hiện.

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2016 tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị tổ chức có liên quan tổ chức triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn, báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét giải quyết theo quy định./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải 


Phụ lục số 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ VÀ DỰ KIẾN THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

         (Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày  02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện năm 2014
	Kế hoạch năm 2015
	Ước 
thực hiện năm 2015
	Kế họach năm 2016
	Ghi chú

	1
	Tỷ lệ che phủ rừng
	%
	45,4
	45,7
	45,7
	45,9
	 

	2
	Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch 
	%
	80,5
	82
	82
	84,5
	 

	3
	Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch đô thị
	%
	86
	94
	93
	94
	 

	4
	Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
	%
	0
	0
	0
	0
	Tỉnh chưa có khu CN, khu chế xuất đi vào hoạt động

	5
	Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 
	%
	18,8
	38,5
	38,5
	87,5
	 

	6
	Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom
	%
	85
	85
	85
	90
	 

	7
	Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 
	%
	69
	72
	69
	72
	 

	8
	Tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn 
	%
	0
	0
	0
	0
	Tỉnh chưa có khu đô thị nào nào có hệ thống xử lý nước thải, chất thải đạt tiêu chuẩn.

	9
	Kinh phí sự nghiệp môi trường
	Triệu đồng
	87.600
	93.165
	85.049
	83.918
	 

	9.1
	Địa phương
	Triệu đồng
	58.000
	63.165
	63.165
	64.965
	Năm 2016 dự kiến dữ nguyên như năm 2015

	9.2
	Trung ương
	Triệu đồng
	29.600
	30.000
	21.884
	18.953
	 


Phụ lục số 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BVMT TỈNH SƠN LA NĂM 2015   

        (Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày  02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)                 

	TT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí                           (tr.đ)
	Kinh phí SNMT đến năm 2014 (tr.đ)
	Kinh phí SNMT năm 2015 (tr.đ)
	Đơn vị thực hiện, lưu trữ sản phẩm
	Tiến độ giải ngân (%)
	Các kết quả chính đã 
đạt được
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	A
	NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ GIAO
	 
	0
	30.000
	21.884
	 
	 
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	 
	 
	 30.000.0   
	21.884
	Sở TN&MT
	 
	 
	Đang thực hiện

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	 
	 
	         -     
	            -     
	 
	 
	 
	 

	B
	NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
	 
	15.612
	1.914
	6.870
	 
	189
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	 
	5.216
	1.914
	223
	 
	189
	 
	 

	1.1
	Lập dự án khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực sông Đà giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020
	2013-2015
	954,44
	        954   
	 
	Sở NN&PTNT
	94,2
	 
	Quyết định phê duyệt số 485/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2015

	1.2
	Lập dự án khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng bảo vệ môi trường lưu vực sông Mã giai đoạn 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020
	2013-2015
	709,90
	        710   
	 
	Sở NN&PTNT
	94,4
	 
	Quyết định phê duyệt số 485/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2016

	1.3
	Dự án quy hoạch các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
	2014-2015
	472
	     250,0   
	        222.5   
	Sở NN&PTNT
	 
	 
	Đang trình Hội đồng thẩm định của tỉnh

	1.4
	Quy hoạch bảo tồn ĐDSH rừng đặc dụng Tà Xùa
	2015-2016
	800
	          -     
	 
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	Đang trình xin chủ trương
	Chưa được giao dự toán NS để thực hiện

	1.5
	Quy hoạch bảo tồn ĐDSH rừng đặc dụng Copia
	2015-2016
	700
	          -     
	            -     
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	Đang trình xin chủ trương
	Chưa được giao dự toán NS để thực hiện

	1.6
	Quy hoạch bảo tồn ĐDSH rừng đặc dụng Xuân Nha
	2015-2016
	810
	          -     
	            -     
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	Đang trình xin chủ trương
	Chưa được giao dự toán NS để thực hiện

	1.7
	Quy hoạch bảo tồn ĐDSH rừng đặc dụng Sốp Cộp
	2015-2016
	770
	          -     
	            -     
	Chi cục Kiểm lâm
	 
	Đang trình xin chủ trương
	Chưa được giao dự toán NS để thực hiện

	2
	Nhiệm vụ, dự án mở mới
	 
	10.396
	0
	6.647
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hóa chất BVTV (Thu gom, tiêu hủy thuê tiêu hủy, thu gom bao gói, hỗ tợ BVMT ngành nông nghiệp
	2015
	3.640
	 
	 
	Chi cục BVTV, TTNSVSMTNT
	 
	 
	Đề nghị chuyển sang thực hiện năm 2016

	2.2
	Quan trắc môi trường tỉnh năm 2015
	2015
	900
	 
	        900,0   
	Trung tâm QTMT
	 
	 
	Đang thực hiện

	2.3
	Tập huấn nâng cao nhận thức về công tác BVMT
	2015
	200
	 
	        200,0   
	Sở 
Công thương
	 
	 
	Đang trình phê duyệt

	2.4
	Đánh giá hiện trạng môi trường tại các cơ sở SX CN trên địa bàn tỉnh Sơn La
	2015
	350
	 
	        350,0   
	Sở 
Công thương
	 
	Giải pháp BVMT
	Đang trình phê duyệt

	2.5
	Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015 
	2014-2015
	909
	 
	          800   
	Sở 
TN&MT
	 
	 
	Đã trình phê duyệt báo cáo

	2.6
	Lập dự án đánh giá tác động môi trường và xây dựng các giải pháp bảo vệ môi trường các khu, điểm tái định cư công trình thủy điện Sơn La
	2014-2015
	400
	          -     
	          400   
	Sở 
TN&MT
	 
	 
	Đang trình UBND tỉnh phê duyệt ĐC - DT

	2.7
	Hiện trạng và biện pháp bảo vệ môi trường các hồ chứa nước tỉnh Sơn La
	2014-2015
	       1.200 
	 
	        1.200   
	Sở 
TN&MT
	 
	 
	Đang trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

	2.8
	Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường các dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sơn La 
	2014-2015
	          800 
	 
	          800   
	Sở 
TN&MT
	 
	 
	Đang trình phê duyệt Kế hoạch đấu thầu

	2.9
	Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học tại các xã Mường Bang, Mường Do, Mường Lang, Tường Phong huyện Phù Yên tỉnh Sơn La 
	2014-2015
	          497 
	 
	          497   
	Chi cục BVMT
	 
	 
	Hoàn thành trong năm 2015

	2.10
	Nhiệm vụ tuyên truyền về bảo vệ môi trường
	2015
	          300 
	 
	 
	Sở 
TN&MT
	 
	 
	Đang trình phê duyệt kế hoạch tuyên truyền

	2.11
	Đề án BVMT chi tiết đối với bãi chôn lấp rác thải các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
	2015-2016
	       1.200 
	 
	        1.200   
	 
	 
	 
	 

	2.12
	Xử lý ô nhiễm môi trường đối với chế biến cà phê bằng phương pháp ướt các xã trên lưu vực hang nước Tát Tòng, Bản Bó, P.Chiềng An, TP Sơn La
	2016-2018
	 
	 
	          300   
	Sở NN&PTNT
	 
	 
	Khảo sát, lập Đề án

	C
	NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 
	 
	920
	6.347
	6.305
	 
	0
	 
	 

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	 
	         -     
	         -     
	            -     
	 
	 
	 
	 

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	 
	920
	6.347
	6.305
	 
	0
	 
	 

	2.1
	Chi sự nghiệp môi trường cho cấp xã, cấp  huyện, thành phố
	2014-2015
	 
	   6.347,0   
	       6.305   
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Chi sự nghiệp cho các hoạt động của Sở Công thương (tập huấn, đánh giá hiện trạng)
	2015
	550
	0
	0
	Sở 
Công thương
	 
	 
	Đang thực hiện

	2.3
	Chi hoạt động BVMT thường xuyên tại các sở 
	2014
	          -     
	          -     
	            -     
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Hỗ trợ bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp
	2015
	370
	          -     
	            -     
	Trung tâm nước sạch
	 
	 
	Chưa thực hiện

	2.5
	Chi hoạt động BVMT thường xuyên tại các cơ quan khối đoàn thể 
	2014
	          -     
	          -     
	            -     
	 
	 
	 
	 

	D
	HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	 
	92.045
	31.251
	40.802
	 
	312
	 
	 

	1
	Nhiện vụ chuyển tiếp
	 
	78.515
	26.880
	23.861
	 
	312
	 
	 

	1.1
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên
	2012-2014
	16.455
	    13.370   
	       3.075   
	Sở Y tế, Bệnh viện Phù Yên
	81
	Hoàn thành đầu tư
	 

	1.2
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Châu
	2012-2014
	13.267
	     9.710   
	       3.557   
	Sở Y tế, Bệnh viện Thuận Châu
	73
	Đầu tư xong
	 

	1.3
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Lao và bệnh Phổi
	2012-2014
	13.323
	     3.800   
	       2.924   
	Bệnh viện, Lao, Phổi
	49,5
	Đã đầu tư xong
	 

	1.4
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Mai Sơn
	2013-2014
	13.373
	 
	       6.432   
	Sở TNMT, Bệnh viện Mai Sơn
	27,2
	Đang thực hiện
	 

	1.5
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La
	2013-2014
	9.210
	 
	       4.172   
	Sở TNMT, Bệnh viện Mường La
	27,7
	Đang thực hiện
	 

	1.6
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Yên
	2014-2015
	10.549
	 
	       2.500   
	Sở TNMT, Bệnh viện Bắc Yên
	23,7
	Đang thực hiện
	 

	1.7
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Yên
	2014-2015
	2.338
	 
	       1.201   
	Sở TNMT, Bệnh viện Phù Yên
	29,8
	Đang thực hiện
	 

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	 
	13.530
	4.371
	5.760
	 
	0
	 
	 

	2.1
	Thu gom, tiêu hủy CHBVTV quá hạn
	2015
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang trình chủ trương thực hiện

	2.2
	Thuê đơn vị tiêu hủy HCBVTV
	2015
	870
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang trình chủ trương thực hiện

	2.3
	Thu gom HCBVTV trên địa bàn 01 huyện
	2015-2016
	2.000
	 
	 
	 
	 
	 
	Đang trình chủ trương thực hiện

	2.4
	Xây dựng kho lưu trữ hoá chất BVTV
	2015-2016
	3.500
	 
	 
	Chi cục BVTV
	 
	 
	Chưa được giao dự toán NS để thực hiện

	2.5
	Tiêu hủy thuốc BVTV quá hạn
	2015
	870
	 
	          870   
	Chi cục BVTV
	 
	 
	Đề nghị chuyển sang thực hiện năm 2016

	2.6
	Xử lý môi trường không khí phòng mổ, hồi sức tích cực
	2015-2016
	       2.000 
	 
	        1.000   
	Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	 
	 
	 

	2.7
	Đầu tư hệ thông thiết bị khử mùi tại khu liên hợp xử lý CTR TP. Sơn La
	2015-2016
	          800 
	 
	          800   
	Công ty TNHHNN MTV MTĐT Sơn La
	 
	 
	 

	2.8
	Lò đốt rác thải sinh hoạt thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
	2015
	2.220
	 
	        2.220   
	Công ty TNHHNN MTV MTĐT Sơn La
	 
	 
	 

	2.9
	Tiêu hủy thuốc BVTV quá hạn
	2015
	870
	 
	          870   
	Chi cục BVTV
	 
	 
	Đề nghị chuyển sang thực hiện năm 2016

	3
	Các nhiệm vụ, dự án môi trường khác, KP chưa phân bổ
	2014
	 
	    4.371   
	    11.181   
	 
	 
	 
	 

	 
	TỔNG (A + B + C + D)
	 
	108.577
	69.512
	75.860
	 
	501
	 
	 


Phụ lục số 03
TỔNG HỢP NHIỆM VỤ, DỰ ÁN BVMT TỈNH SƠN LA NĂM 2016      

               (Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La) 

     
	STT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Mục tiêu
	Nội dung 
	Dự kiến sản phẩm
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí              (Tr.đ)
	Lũy kế đến hết năm 2015 (Tr.đ)
	Kinh phí năm 2016 (Tr.đ)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I
	NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ GIAO
	 
	37.906
	-
	18.953
	 

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	-
	-
	-
	 

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	 
	 
	 
	 
	37.906
	-
	18.953
	 

	2.1
	Hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	13.500
	
	6.750,0
	 

	2.2
	Hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	13.000
	
	6.500,0
	 

	2.3
	Hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Tâm thần Sơn La
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	9.000
	
	4.500
	 

	2.4
	Hỗ trợ đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn
	Hệ thống xử lý CTR
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	2.406
	
	1.202,9
	 

	II
	NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
	5.309
	-
	4.509
	 

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	 
	 
	 
	 
	1.709
	-
	909
	 

	1.1
	Xây dựng mô hình cộng đồng tự quản môi trường tại các điểm tái định cư
	Tăng cường hiệu quả bảo vệ môi trường trong các khu, điểm tái định cư
	 - Điều tra hiện trạng, xây dựng mô hình mẫu cộng đồng tự quản về bảo vệ môi trường tại 1-2 điểm tái định cư.

- Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhân rộng mô hình 
	Lập, trình, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện dự án
	Ban QL di dân TĐC tỉnh Sơn La
	2013-2015
	800
	-
	800
	 

	1.2
	Lập Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh giai đoạn 2011 - 2015
	Phản ánh, cung cấp thông tin hiện trạng môi trường của tỉnh Sơn La 
	Xây dựng báo cáo, hệ thống số liệu các chỉ tiêu về hiện trạng môi trường và các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý về môi trường trên địa bàn tỉnh
	Báo cáo, hệ thống các biểu số liệu
	Sở TN&MT
	2015
	909
	800
	109
	Đã hoàn thành (thiếu vốn thanh toán)

	2
	Nhiệm vụ, dự án mở mới
	
	
	
	
	3.600
	-
	3.600
	

	2.1
	Kiểm tra, giám sát công tác BVMT, quản lý an toàn đập thủy điện
	Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường, công tác quản lý an toàn đập của các công trình thủy điện vừa và nhỏ
	Kiểm tra thực tế tại cơ sở
	 
	Sở Công thương
	2016
	100
	
	100
	 

	2.2
	Quy hoạch đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Mường La
	Điều tra, khảo sát, đánh giá lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững, xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện
	Lập, trình phê duyệt và tổ chức triển khai dự án
	 
	Chi cục Kiểm lâm
	2016
	800
	
	800
	 

	2.3
	Khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng giải pháp khắc phục môi trường tại cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đánh giá hiện trạng môi trường tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu và đề xuất các biện pháp giảm thiểu ONMT
	- Khảo sát hiện trạng.

- Xây dựng giải pháp và đề xuất, kiến nghị thực hiện các giải pháp
	 
	Sở Công thương
	2016
	300
	
	300
	 

	2.4
	Đánh giá, dự báo ảnh hưởng của các dự án thủy điện, thủy lợi trong lưu vực suối Nậm La đến môi trường và đề xuất các giải pháp đồng bộ nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực 
	Bảo vệ môi trường bền vững các thủy điện và vùng lân cận trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đánh giá hiện trạng, xem xét các tác động, xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường nơi có các hoạt động thủy điện.
	Báo cáo đánh giá
	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	2016
	1.200
	
	1.200
	 

	2.5
	Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của chuyên canh cây cà phê đến môi trường tỉnh Sơn La và đề xuất các giải pháp kiểm soát nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường
	Bảo vệ môi trường bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Đánh giá ảnh hưởng, tác động đến môi trường của ngành sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất các giải pháp quản lý
	Báo cáo đánh giá
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016
	1.200,0
	
	1.200,0
	 

	III
	NHIỆM VỤ THƯỜNG XUYÊN 
	 
	 
	 
	 
	17.500
	-
	12.000
	

	1
	Nhiệm vụ chuyển tiếp
	
	
	
	
	-
	-
	-
	

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	
	
	
	
	17.500
	-
	12.000
	

	2.1
	Tuyên truyền pháp luật về BVMT
	Thực hiện Luật BVMT
	Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, các tổ chức đoàn thể, cơ quan tuyên truyền: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục về bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh
	 
	Sở TN&MT
	2016
	1.500
	
	1.500
	 

	2.2
	Chi hoạt động thường xuyên về quản lý và bảo vệ môi trường
	Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và Luật Đa dạng sinh học năm 2008 
	Thực hiện các hoạt động: Kiểm soát ô nhiễm; xác định các vùng ô nhiễm; đào tạo, chuyên đề hiện trạng, môi trường nông thôn; làng nghề; quản lý cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng; chất thải nguy hại; kiểm tra xác nhận công trình biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành dự án, hậu kiểm, kiểm soát ô nhiễm môi  trường các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lấy mẫu đối chứng; thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết; báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược; báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
	 
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	2016-2017
	4.000
	
	2.000
	 

	2.3
	Điều tra, đánh giá sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh
	Thực hiện Luật Đa dạng sinh học
	Điều tra, đánh giá sinh vật ngoại (động vật và thực vật) lai xâm hại trên địa bàn tỉnh; đề xuất các biện pháp quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại
	 
	Chi cục Bảo vệ môi trường
	2016
	500
	
	500
	 

	2.4
	Hỗ trợ hoạt động trang thông tin điện tử về Môi trường
	Thực hiện Luật BVMT
	Đưa trang thông tin điện tử tài nguyên và môi trường phục vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường
	 
	TT Công nghệ thông tin
	2016
	300
	
	300
	 

	2.5
	Quan trắc môi trường
	Thực hiện Luật BVMT
	Quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Sơn La năm 2016
	Báo cáo QTMT
	TT Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	2016
	1.100
	
	1.100
	 

	2.6
	Đánh giá thực trạng môi trường nuôi trồng thủy sản
	Đánh giá thực trạng môi trường nuôi trồng thủy sản
	Phân loại cơ sở nuôi trồng thủy sản
	 
	Chi cục 
thủy sản
	2016
	200
	
	200
	 

	2.7
	Đánh giá, xếp loại nguy cơ ô nhiễm môi trường trong chế biến, kinh doanh thực phẩm, nông sản, thủy sản
	Đánh giá, xếp loại nguy cơ ô nhiễm môi trường trong chế biến, kinh doanh thực phẩm, nông sản, thủy sản
	Đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường, kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở SXKD thực phẩm, nông sản
	 
	Chi cục QLCL nông lâm sản TS
	2016
	500
	
	500
	 

	2.8
	Kế hoạch, lộ trình giảm thiểu ONMT nông lâm thủy sản giai đoạn 2015-2020
	Kế hoạch, lộ trình giảm thiểu ONMT nông lâm thủy sản giai đoạn 2015 - 2020
	Quản lý ONMT, ATTP cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông lâm, thủy sản
	Kế hoạch, dự toán, trình phê duyệt
	Chi cục QLCL nông lâm sản TS
	2016-2020
	4.200
	
	700
	 

	2.9
	Chi sự nghiệp môi trường cho cấp xã, cấp  huyện, thành phố
	Đảm bảo kinh phí cho công tác quản lý môi trường cấp huyện, xã
	Cấp huyện: Thanh tra, kiểm tra; xác nhận kế hoạch MT; quản lý công trình vệ sinh công cộng; phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường địa phương; cấp xã: Tổ chức các chiến dịch về môi trường; hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp xã...
	Lập, phê duyệt kế họach,chuẩn bị kinh phí; Tổ chức triển khai
	UBND 
các huyện, thành phố
	2015
	5.200
	
	5.200
	Chi tiết tại Phụ lục số 04

	IV
	HỖ TRỢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	 
	185.579
	13.104
	34.956
	

	1
	Nhiện vụ chuyển tiếp
	
	
	
	
	35.282
	13.104
	4.612
	

	1.1
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014-2015
	13.373,2
	6.432,0
	254,6
	TT nợ khối lượng hoàn thành năm 2014

	1.2
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải  y tế Bệnh viện Đa khoa Mường La
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014-2015
	9.210
	4.172
	433,0
	TT nợ khối lượng hoàn thành năm 2014

	1.3
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2014-2015
	10.548,7
	2.500,0
	2.774,4
	TT nợ khối lượng hoàn thành năm 2014

	1.4
	Hỗ trợ Bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp và PTNT
	Xây dựng mô hình bảo vệ nguồn nước
	Xây dựng mô hình "Hạng mục sơ lắng, lọc tự động" cho 01 công trình cấp nước tập trung
	Mô hình
	Trung tâm Nước sạch VSMTNT
	2015- 2016
	150
	
	150
	 

	1.5
	Xây dựng 200 bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các điểm theo quy định
	Tiêu hủy thuốc bảo vệ thực vật nhằm bảo vệ môi trường
	Xây dựng các bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các điểm theo quy định
	200 bể
	Chi cục BVTV
	2015-2016
	2.000
	
	1.000
	 

	2
	Nhiệm vụ mở mới
	 
	 
	 
	 
	150.297
	-
	30.344
	

	2.1
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	13.500
	-
	6.750
	Khái toán

	2.2
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	13.000
	
	6.500
	Khái toán

	2.3
	Dự án thu gom xử lý chất thải rắn, lỏng cụm Bệnh viện Phong và Da liễu, TT HIV
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Thu gom nước thải từ Bệnh viện Phong và Da liễu về hệ thống xử lý của TT HIV
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	1.000
	
	1.000
	Khái toán

	2.4
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế Bệnh viện Tâm thần Sơn La
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế
	Hệ thống xử lý nước thải, rác thải
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2017
	9.000
	
	4.500
	Khái toán

	2.5
	Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn
	Hệ thống xử lý CTR
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	2.406
	
	1.203
	 

	2.6
	Dự án Lò đốt rác Bệnh viện Đa khoa huyện Mường La
	Xử lý ô nhiễm môi trường
	Xây dựng hệ thống xử lý chất thải rắn
	Hệ thống xử lý CTR
	UBND huyện Mường La
	 
	1.500
	
	1.500
	

	2.7
	Hỗ trợ xử lý chất thải khu vực công ích
	
	
	
	
	
	1.260
	-
	1.260
	

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện  Đa khoa Sốp Cộp 
	Vận hành hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Sốp Cộp
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý chất thải lỏng Bệnh viện Đa khoa Mường La
	Vận hành hệ thống chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Mường La
	2016
	50
	
	50
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Mai Sơn
	Vận hành hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Mai Sơn
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Phù Yên
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Phù Yên
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Bắc Yên
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Bắc Yên
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Thuận Châu
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK 
Thuận Châu
	2016
	50
	
	50
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK tỉnh
	2016
	180
	
	180
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Nhai
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện ĐK Quỳnh Nhai
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Đa khoa Đ PHCN
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện phục hồi chức năng
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện YHCT
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viện YHCT
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CTYT Bệnh viện Lao và Phổi
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Bệnh viên Lao và 
bệnh Phổi
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Hỗ trợ Quản lý, vận hành, xử lý CT trung tâm giáo dục lao động tỉnh
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh
	2016
	100
	
	100
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CT Trung tâm bảo trợ xã hội
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Trung tâm bảo trợ xã hội
	2016
	30
	
	30
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	 
	 
	Quản lý, vận hành, xử lý CT trung tâm phục hồi chức năng
	Xử lý hệ thống chất thải rắn; chất thải lỏng; bảo dưỡng TTB; chi phí quan trắc môi trường
	Lập, phê duyệt, triển khai
	 Trung tâm phục hồi chức năng
	2016
	50
	
	50
	Chỉ cấp kinh phí khi đã kiểm tra xác nhận và bàn giao đưa vào sử dụng

	2.8
	Xử lý ô nhiễm môi trường bãi rác bản Khoang TP Sơn La bằng công nghệ lò đốt rác
	Xử lý CTR bằng lò đốt để xử lý các bãi rác tồn đọng
	Đầu tư hệ thống xử lý và tiến hành xử lý bãi rác tại một số bãi rác trong tỉnh
	Lập, phê duyệt, triển khai
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	 
	5.000
	
	2.500
	 

	2.9
	Dự án xử lý chất thải nguy hại tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
	Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Lập dự án đầu tư; lựa chọn địa điểm; gọi nguồn vốn tài trợ
	Dự án
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	2016-2019
	100.000
	
	1.500
	Khai toán

	2.10
	Hỗ trợ thu gom, xử lý rác cho Công ty môi trường đô thị
	Thu gom, xử lý rác thải đô thị
	Thu gom, xử lý rác thải đô thị
	
	Công ty môi trường đô thị
	2016
	3.631
	
	3.631
	

	V
	DỰ PHÒNG
	 
	 
	
	
	
	
	
	13.500,0
	

	 
	TỔNG (I+II+III+IV+V)
	 
	 
	
	
	
	246.294
	13.104
	83.918
	


Phụ lục số 04
CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN NĂM 2016

(Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày  02 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên nhiệm vụ/dự án
	Mục tiêu
	Nội dung
	Dự kiến sản phẩm
	Cơ quan thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí (tr.đồng)
	Lũy kế đến hết năm 2015             (tr.đồng)
	Kinh phí năm 2016 (tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Huyện Mai Sơn
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.800
	
	400
	

	2
	Huyện Yên Châu
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường ....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.165
	
	400
	

	3
	Huyện Quỳnh Nhai
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường ....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.160
	
	400
	

	4
	Huyện Sốp Cộp
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	2.580
	
	400
	

	5
	Huyện Sông Mã
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.230
	
	400
	

	6
	Huyện Vân Hồ
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.493
	
	400
	

	7
	Huyện Thuận Châu
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	6.713
	
	400
	

	8
	Huyện Mường La
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.100
	
	400
	

	9
	Huyện Mộc Châu
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	900
	
	600
	

	10
	Huyện Bắc Yên
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.100
	
	400
	

	11
	Thành phố Sơn La
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	4.219
	
	600
	

	12
	Huyện Phù Yên
	Tăng cường công tác QLNN về BVMT cho cấp huyện và cấp xã.
	Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về MT; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BVMT; xác nhận bản cam kết BVMT; quan trắc chất lượng môi trường....
	
	Phòng TN&MT huyện
	2016
	1.400
	
	400
	

	
	TỔNG (1 + 2)
	
	
	
	
	
	24.860
	0
	5.200
	


Ghi chú: 
Tuỳ theo khả năng ngân sách và thực tế, UBND các huyện, thành phố phải cụ thể theo Thông tư số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30 tháng 3 năm 2010 đảm bảo chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường từ 1% tổng chi trở lên.
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